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ĐỀ BÀI

Câu 1:(3 điểm)
Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại nổ ra hai cuộc cách mạng? 

Câu 2:(3 điểm) 

Trình bày sự phát triển nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất?Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất  nền kinh tế Mĩ lại phát triển một cách nhanh chóng ? 

Câu 3:(2 điểm) 

Tóm lược những phong trào đấu tranh tiêu biểu  ở Châu Á (1918-1939)? 

Câu 4:(2 điểm)
Em hãy bày tỏ suy nghĩ, thái độ của mình về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất? 

BÀI LÀM
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ĐỀ II
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Môn: Lịch sử 8        Thời gian: 45 phút
	CHỮ KÍ GIÁM THỊ

	Họ và tên: ……………………………     Lớp:……    SBD:………     Số tờ:……

Trường THCS Hoàng Tân
	SỐ PHÁCH

	
	



	Điểm
	
	SỐ PHÁCH

	Bằng số
	Bằng chữ
	
	

	
	
	
	


ĐỀ BÀI

Câu 1:(3 điểm) 
      Vì sao nói cách mạng tháng Mười Nga là một trong những cuộc cách mạng vĩ đại  nhất thế kỉ XX?
Câu 2:(3 điểm)
     a) Vì sao xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933?

     b) Cuộc khủng hoảng này diễn ra như thế nào? 

     c) Các con đường thoát khỏi khủng hoảng?

Câu 3:(2 điểm)
        Tóm lược những phong trào đấu tranh tiêu biểu  ở Đông Nam  Á (1918-1939)? 

Câu 4:(2 điểm)
        Theo em chúng ta cần làm gì để không xảy ra những cuộc chiến tranh như cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ? 

BÀI LÀM

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
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	MA TRẬN 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT  - HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: LỊCH SỬ 8
(Ma trận gồm 4 chủ đề,  02 trang)


	Tên chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Chủ đề 1

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	
	
	- Em hãy bày tỏ suy nghĩ, thái độ của mình về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

- Theo em chúng ta cần làm gì để không xảy ra những cuộc chiến tranh như cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

2

20%
	1

2

20%

	Chủ đề 2

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1921-1941)
	
	- Vì sao ở nước Nga năm 1917 có hai cuộc cách mạng.

- Vì sao nói cách mạng tháng Mười Nga là một trong những cuộc cách mạng vĩ đại nhất thế kỉ XX


	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	 
	1

3

30%
	
	  1

3đ

 30%

	Chủ đề 3

Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	- Trình bày sự phát triển nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất

- Trình bày cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và các con đường để thoát khỏi khủng hoảng
	- Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất  nền kinh tế Mĩ phát triển một cách nhanh chóng

- Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	½

2

20%
	1/2

1

10%
	
	  1

3đ

 30%

	Chủ đề 4

Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	-Tóm lược những phong trào đấu tranh tiêu biểu  ở Châu Á (1918-1939)

-Tóm lược những phong trào đấu tranh tiêu biểu  ở Đông Nam  Á (1918-1939)
	
	
	  

	Số câu

Số điểm %

Tỉ lệ %
	1

2

20%
	
	
	1

2đ 

20%

	Tổng số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1,5

4

40% 
	1,5

4

40%
	1

2 

20% 
	4

10

100% 
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	    Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(3đ)


	- Kinh tế: lạc hậu, lệ thuộc vào phương Tây, bị chiến tranh tàn phá.

- Chính trị: Là nước đế quốc phong kiến do Nga Hoàng Nicôlai II đứng đầu.

- Xã hội: Nga Hoàng tham gia CTTG I gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước

=> Nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn: Nhân dân Nga với Nga Hoàng. Tư sản và vô sản. Nông dân và phong kiến. => đòi hỏi phải giải quyết bằng một  cuộc cách mạng.

- Cách mạng tháng Hai nổ ra.Kết quả: chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng bị lật đổ, nước Nga trở thành một nước CH, thiết lập 2 chính quyền song song tồn tại.

-  Đòi hỏi tiếp tục phải làm một cuộc cách mạng để lật đổ chính quyền tư sản.Cách mạng tháng Mười bùng nổ.
	0,5đ

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ

0,5đ 

0,5đ 



	Câu 2

(2đ)  


	a. Sự phát triển kinh tê: 1,5đ
	

	
	- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trong những năm 20 nước Mĩ bước vào thời kì phồn vinh, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính số một thế giới. 

+ Công nghiệp: Mĩ chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới.  Đứng đầu thế giới về nhiều ngành công nghiệp như: xe hơi, dầu mỏ, thép...

+ Tài chính: Nắm 60% dự trữ vàng của thế giới
	0,5đ

0,5đ

0,5đ 

	
	b. Nguyên nhân: 0,5đ
	

	
	+ Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tạo cho Mĩ cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế .

+  Chú trọng cải tiến kĩ thuật.Thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền . Tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân
	0,25đ

0,25đ

	Câu 3 

(2đ) 


	- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển mạnh mẽ 

-  Phong trào Ngũ tứ năm 1919 ở Trung Quốc... 

-  Cách mạng Mông Cổ...

-  Phong trào đấu tranh của của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại do M. Gan-đi đứng đầu....  

- Thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng ở Thổ Nhĩ Kì (1919-1922)...

- Nét mới: G/c công nhân tích cực tham gia.  ĐCS 

đ​ược thành lập và giữ vai trò lãnh đạo.


	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ 



	Câu 4

(2đ)  
	- Chiến tranh thế giới thứ nhất: 


+ Là cuộc chiến tranh  lớn , khốc liệt, tàn phá nặng nề trong lịch sử  loài người ...

+ Là cuộc chiến tranh phi nghĩa gây ra bao hậu quả đau thương, mất mát to lớn cho nhân loại.

+ Vì vậy chúng ta cần lên án, phản đối những cuộc chiến tranh như vậy để bảo vệ hoà bình của nhân loại.
	       0,5đ 

0,5đ

1 đ
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 ĐỀ II
	    Câu


	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(3đ)


	 a). Trong nước: 
	1,5

	
	+ Làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người nước Nga

+ Cách mạng  đưa nhân dân lao động lần đầu tiên lên nắm chính quyền, thiết lập nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới ở một đất nước rộng lớn.
	0,75đ

0,75đ 



	
	b. Đối với thế giới
	1,5đ

	
	+ Dẫn đến những thay đổi  to lớn trên toàn thế giới, là biến cố vĩ đại nhất ở thế kỉ XX.

+  Cổ vũ mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng  của g/c vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới
	      0,75đ 

0,75đ 



	Câu 2

(2đ)  


	a.Nguyên nhân: 1đ
	     

	
	- Nguyên nhân : 

+ Do sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận trong khi nhân dân lao động có cuộc sống nghèo khổ, khó khăn nên  không có tiền mua

+   Hàng hoá bị ế thừa =>khủng hoảng


	0,5đ

0,5đ

	
	b.Diễn biến: 1,5đ
	

	
	-  Thời gian: 1929 - 1933 nổ ra cuộc khủng hoảng kinh tế của CNTB.

- Đặc điểm: khủng hoảng thừa.

- Hậu quả: Sản xuất bị đẩy lùi hàng chục năm, nạn thất nghiệp ,đói khổ.
	0,5đ 

0,5đ

0,5đ



	
	c. Các con đường thoát khỏi khủng hoảng: 0,5đ
	

	
	+ cải cách kinh tế, xã hội: Anh, Pháp, Mĩ...

+ Phát xít hoá chế độ thống trị:   Đức , Ý, Nhật..


	0,25đ

0,25đ

	Câu 3 

(2đ) 


	- Từ những năm 20 G/c vô sản dần trưởng thành và tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh

 - ĐCS được thành lập ở nhiều nước: In đônêxia năm 1920, Việt Nam, Mã Lai, Xiêm năm 1930.

- Dưới sự lãnh đạo của ĐCS phong trào đấu tranh bùng nổ mạnh mẽ: khởi nghĩa ở Gia-va, Xu-ma-tơ-ra (1926-1927) ở In-đo-nê-xi-a, phong trào Xô Viết nghệ Tĩnh (1930-1931) ở Việt Nam

-  Phong trào dân chủ tư sản cũng có bước tiến: Sự xuất hiện các chính đảng TS có tổ chức và ảnh hưởng XH rộng lớn (Đảng dân tộc ở Inđônexia, phong trào Tha-kin ở Miến Điện...)
	      0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ 



	Câu 4

(2đ)  
	HS tự trả lời, có thể có các ý sau:

· Mỗi người, mỗi dân tộc trên thế giới cần nhận thức rõ giá trị to lớn của hòa bình, những đau thương mất mát to lớn nếu có chiến tranh xảy ra  để từ đó có ý thức giữ gìn và bảo vệ nền hòa bình trên thế giới.

· Có các biện pháp, hình thức để tuyên truyền việc bảo vệ hòa bình thế giới.

· Tích cực hợp tác, xây dựng mối quan hệ bạn bè hữu nghị giữa các quốc gia trên toàn thế giới

· Mỗi người và mỗi dân tộc cần tuân thủ luật pháp , thực hiện phương châm chung sống thân thiện…
	0,5đ 

0,5đ

0,5đ

0,5đ


